
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ  

 

Số:              /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày          tháng 4 năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở hướng dẫn thực hành 

(Cập nhật đến ngày 23/4/2025) 
 

 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 ngày 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế thông báo danh sách 58 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo), bao gồm: 

1. Bệnh viện công lập: 09 cơ sở; 

2. Bệnh viện tư nhân: 07 cơ sở; 

3.  Trung tâm Y tế huyện/thành phố có giường bệnh: 08 cơ sở; 

4. Phòng khám đa khoa: 34 cơ sở. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hành 

khám bệnh, chữa bệnh để biết; đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 

công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành thực hiện nghiêm các nội 

dung tại bản công bố của cơ sở và các quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 

 

Số 2-Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (02513) 942641, Fax: (02513) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website:syt.dongnai.gov.vn 

mailto:syt@dongnai.gov.vn


PHỤ LỤC 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

(Kèm theo Thông báo số /TB-SYT ngày /       /2025 của Sở Y tế) 

 

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

1.  

BỆNH VIỆN ĐẠI 

HỌC Y DƯỢC 

SHINGMARK 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

02513988888 

- Bác sỹ y khoa; 

- Bác sỹ chuyên khoa: Nội, 

Ngoại, Phụ sản, Nhi, Gây 

mê hồi sức, Ung bướu; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng; 

- Y sỹ: Y học cổ truyền, Đa 

khoa. 

Không Không thu phí 

01/4/2024 

Bác sỹ Y học cổ truyền 08/4/2024 

Bác sỹ Răng hàm mặt 

 

16/10/2024 

 

2.  

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

RĂNG HÀM MẶT 

VIỆT ANH ĐỨC 

3/10-3/11 Khu 

phố 6, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

 

0986482355 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Kỹ thuật y Phục hình 

răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Bác sỹ, Kỹ thuật y: 

4.000.000 đồng/tháng 

01/4/2024 

16/10/2024  

(Bổ sung 

hợp đồng 

hợp tác thực 

hành HSCC) 

3.  
BỆNH VIỆN ÂU 

CƠ 

Khu phố 5B 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên Hòa, 

Đồng Nai 

 

 

 

02513812345 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học; 

- Y sỹ Đa khoa. 
Không Không thu phí 

01/4/2024 

Bác sỹ Y khoa 

 
11/6/2024 



2  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

4.  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH 

Phường Suối 

Tre, Thành 

phố Long 

Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai 

02513781845 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hồi chức năng. 

Không 

- Bác sỹ: 24.000.000 

đồng/khóa/12 tháng 

(2.000.000 đồng/tháng); 

- Y sỹ: 18.000.000 

đồng/khóa/9 tháng 

(2.000.000 đồng/tháng); 

- Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y: 

9.000.000 

đồng/khóa/6 tháng 

(1.500.000 

đồng/tháng). 

08/4/2024 

5.  

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

TRẢNG BOM 

Thị trấn 

Trảng Bom, 

Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh 

Đồng Nai 

02513677518 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

Không 

- Bác sĩ: 5.400.000 

đồng/khóa (12 tháng). 

- Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y: 

1.800.000 đồng/ khóa 

(9 tháng, 6 tháng) 

10/4/2024 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền. 

 

11/6/2024 

6.  

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN XUÂN 

LỘC 

Xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 

02513871124 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

 

Không 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người 

- Y sĩ: 6.300.000 

đồng/người 

- Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y: 

4.200.000 đồng/người 

10/4/2024 



3  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

6.  

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN XUÂN 

LỘC 

Xã Suối Cát, 

Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

02513871124 Bác sỹ Y học cổ truyền Không 
Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người 
11/10/2024 

7.  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN 

Khu phố Hiệp 

Quyết, thị 

trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai 

0964831777 

(BS Trí) 

0379933779 

(BS Trọng) 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

Không 

- Bác sỹ: 

1.000.000 

đồng/tháng 

- Các chức danh 

khác: 700.000 

đồng/tháng 

15/4/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 

Bác sỹ Y học cổ truyền 20/9/2024 

8.  

TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN CẨM 

MỸ 

Khu phố 

Suối Cả, thị 

trấn Long 

Giao, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai 

02513878821 

- Bác sỹ: Y khoa, Y học cổ 

truyền, Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng 

Không 

- Bác sĩ: 500.000 

đồng/tháng 

- Y sĩ: 300.000 

đồng/tháng 

- Điều dưỡng, Hộ sinh, 

Kỹ thuật y: 300.000 

đồng/tháng 

18/4/2024 

9.  

BỆNH VIỆN 

THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI  

(Tên cũ: BỆNH 

VIỆN QUỐC TẾ 

CHẤN THƯƠNG 

CHỈNH HÌNH SÀI 

GÒN - ĐỒNG NAI) 

F99, Võ Thị 

Sáu, phường 

Thống Nhất, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02513918569 

- Y sỹ: Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu-Phục hồi chức năng 

 

Không Không thu phí 

18/4/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 



4  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

10.  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA ĐỒNG NAI 

Số 2, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hòa, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

02518825609 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng, Phục hình răng, Khúc 

xạ nhãn khoa; 

- Dinh dưỡng lâm sàng. 

 
Không 

1.000.000 

đồng/người/tháng 

18/4/2024 

Bác sỹ Y khoa 

 

11/6/2024 

 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ chuyên khoa: Nội 

khoa, Ngoại khoa, Ung thư, 

Sản phụ khoa, Gây mê hồi 

sức, Hồi sức cấp cứu, Tai 

mũi họng, Nhãn khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh, Phục hồi 

chức năng, Giải phẫu bệnh, 

Huyết học, Vi sinh - Ký sinh 

trùng, Hóa sinh. 

 

12/7/2024 

11.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH 

Số 85, Bùi 

Văn Hòa, 

KP5, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng. 

 

 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 400.000 

đồng/người/tháng 

25/4/2024 

BV ĐHYD 

ShingMark: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

27/3/2025 



5  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

12.  

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH - 

CHI NHÁNH 

TRẢNG BOM 

Số 20/38, tổ 7, 

KP3, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 400.000 

đồng/người/tháng 

25/4/2024 

BV ĐHYD 

ShingMark: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

27/3/2025 

13.  

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH - 

CHI NHÁNH C11 

Số 1419, Bùi 

Văn Hòa, 

KP7, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng, Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 400.000 

đồng/người/tháng 

25/4/2024 

BV ĐHYD 

ShingMark: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

27/3/2025 

14.  
TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN 

THỐNG NHẤT 

Thị trấn Dầu 

Giây, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai 

02513772177 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng, Phục hình răng 

Không 

- Bác sĩ: 5.400.000 

đồng/khóa/12 tháng. 

- Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y: 

1.800.000 đồng/khóa 

(6 tháng và 9 tháng) 

08/5/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 

15.  
BỆNH VIỆN Y 

DƯỢC CỔ 

TRUYỀN 

Đường Đồng 

Khởi, KP9, 

phường Tân 

Phong, TP 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

02518872031 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Y sỹ Y học cổ truyền; 

- Kỹ thuật y Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng; 

- Điều dưỡng 

BVĐK Đồng 

Nai: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
08/5/2024 



6  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

16.  
BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG ĐỒNG NAI 

Xa lộ Hà 

Nội, khu phố 

5, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

02513891500 

- Điều dưỡng; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

BVĐK Đồng 

Nai: Nội dung 

thực hành Sản 

(Ngày 

19/12/2024) 

Điều dưỡng, Kỹ thuật y: 

800.000 

đồng/người/tháng 

Từ ngày 

10/5/2024  

đến ngày 

10/10/2024 

Điều dưỡng, Kỹ thuật y: 

1.000.000 

đồng/người/tháng 

11/10/2024 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ chuyên khoa Nhi 

khoa. 

Bác sỹ: 1.500.000 

đồng/người/tháng 
11/6/2024 

17.  

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH - 

CHI NHÁNH BÀU 

XÉO 

Số 22, quốc 

lộ 1A, ấp Bàu 

Cá, xã Trung 

Hòa, huyện 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng, Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 400.000 

đồng/người/tháng 

16/5/2024 

BV ĐHYD 

ShingMark: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

27/3/2025 

18.  
TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN VĨNH 

CỬU 

Khu phố 3, 

thị trấn Vĩnh 

An, huyện 

Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng 

Nai 

02518604060 

- Bác sỹ: Y học cổ truyền, Y 

học dự phòng, Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, YHCT; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng. 

Không 
600.000 

đồng/người/tháng 

17/5/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 

19.  
TRUNG TÂM Y 

TẾ THÀNH PHỐ 

BIÊN HÒA 

98/487 Phạm 

Văn Thuận, 

KP4, phường 

Tân Mai, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0918928604 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, YHCT; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học 

Không 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, Kỹ thuật 

y, Hộ sinh: 6.000.000 

đồng/người; 

- Y sỹ: 9.000.000 

đồng/người. 

20/5/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 



7  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

20.  
BỆNH VIỆN ĐỒNG 

NAI - 2 

Số 02, đường 

Đồng Khởi, 

phường Tam 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02518969999 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

 

Không 

- Bác sĩ: 12.000.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, Kỹ thuật 

y, Hộ sinh: 3.000.000 

đồng/người. 

 

23/5/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 

21.  
TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN NHƠN 

TRẠCH 

Đường 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, ấp 

Xóm Hố, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

02513521156 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

 

Không 

- Bác sĩ: 7.200.000 

đồng/người; 

- Điều dưỡng, Kỹ thuật 

y, Hộ sinh: 3.600.000 

đồng/người; 

- Y sỹ: 5.400.000 

đồng/người. 

 

 

27/5/2024 

Bác sỹ Y khoa 11/6/2024 

22.  
TRUNG TÂM Y 

TẾ HUYỆN TÂN 

PHÚ 

Đường Phạm 

Ngọc Thạch, 

thị trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai 

0983856257 

- Bác sỹ Y khoa; 

- Bác sỹ Y học cổ truyền; 

- Bác sỹ Răng hàm mặt; 

- Bác sỹ Y học dự phòng; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật 

lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

 

Không 

- Bác sĩ: 6.000.000 

đồng/người/khóa; 

- Y sỹ, Điều dưỡng, Kỹ 

thuật y, Hộ sinh: 

1.800.000 

đồng/người/khóa. 

 

 

21/6/2024 



8  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

23.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA SINH 

HẬU 

27A/13, 

KP5, phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0918646569 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Hình ảnh y 

học, Phục hình răng. 

BV Quân y 7B: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 500.000 

đồng/người/tháng 

21/6/2024 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

02/10/2024 

24.  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA THỐNG 

NHẤT 

234 Quốc lộ 

1, phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai 

02513883660 

- Bác sỹ: Y khoa, Y học dự 

phòng, Y học cổ truyền, 

Răng hàm mặt; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 
- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng. 

Không 

- Bác sĩ: 2.500.000 

đồng/tháng; 

- Y sỹ, Điều dưỡng, Kỹ 

thuật y, Hộ sinh: 

1.500.000 đồng/tháng. 

 

24/6/2024 

25.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN 

Số 2509, 

QL1A, ấp 

Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

0949154865 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 900.000 

đồng/người/tháng 

03/7/2024 

BV Hoàn Mỹ 

Đồng Nai: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

27/3/2025 

26.  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA CAO SU 

ĐỒNG NAI 

Khu phố 

Dưỡng 

Đường, 

phường Suối 

Tre, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

0938091115 

- Bác sỹ: Y khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 
- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu. 

Không 

- Bác sĩ: 6.000.000 

đồng/người; 

- Y sỹ: 4.500.000 

đồng/người; 

- Đối tượng khác: 

3.000.000 đồng/người. 

02/8/2024 



9  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

27.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH 

Số 505, Hồ 

Thị Hương, 

xã Bàu Trâm, 

thành phố 

Long Khánh, 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng, Phục hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

28.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

ĐỒNG KHỞI 

C4 - C5, 

đường Đồng 

Khởi, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

0907040383 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

29.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

LONG THÀNH 

Số 232, 

đường Lê 

Duẩn, ấp 3, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

30.  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

NGÃ TƯ VŨNG 

TÀU 

F3/2, Quốc 

lộ 51, KP 1, 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

31.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

NHƠN TRẠCH 

Đường 25B, 

KCN Nhơn 

Trạch 1, xã 

Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 



10  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

32.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

BIÊN HÒA 

Số 122-124, 

Đồng Khởi, 

KP4, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0907040383 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

33.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

XUÂN LỘC 

Khu phố 8, 

Quốc lộ 1A, 

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

34.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA 

THẠNH PHÚ 

Đường ĐT 

768, ấp 2, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

0963206440 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng, Phục hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
02/8/2024 

35.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐÔNG SÀI 

GÒN VSLĐ 

2142 tổ 16b, 

Nguyễn Ái 

Quốc, KP An 

Hòa, phường 

Hóa An, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

02513680698 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng. 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

500.000 

đồng/người/tháng 
14/8/2024 

36.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA DÂN Y 

BIÊN HÒA 

A17, 

A18+19, 

KP5 phường 

An Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0908242445 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 14/8/2024 



11  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

37.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HẠNH 

PHÚC 

Số 158-160, 

Đồng Khởi, 

KP4, phường 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0937943822 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng, Phục hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

500.000 

đồng/người/tháng 
14/8/2024 

38.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NGUYỄN 

AN PHÚC 

Số 613 Đồng 

Khởi, KP 8, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02513898989 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Hình ảnh y 

học, Phục hình răng, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 26/8/2024 

39.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA NAM 

THÀNH PHÁT  

Số 1037, 

đường 768, 

ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai 

0888470789 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
26/8/2024 

40.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC 

Trung đoàn 

22, Quân 

đoàn 4, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

0374643008 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

Không thu phí 29/8/2024 

41.  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀNG 

ANH ĐỨC LONG 

THÀNH 

Tổ 5, Ấp 2, 

xã Phước 

Bình, huyện 

Long Thành, 

Đồng Nai 

0374643008 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

Không thu phí 29/8/2024 



12  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

42.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TAM PHƯỚC 

Số 15, KP 

Long Đức 3, 

Tam Phước, 

TP Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0374643008 

- Y sỹ Đa khoa; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức 

năng. 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

Không thu phí 29/8/2024 

43.  
BỆNH VIỆN HOÀN 

MỸ ĐỒNG NAI 

1048A Phạm 

Văn Thuận, 

phường Tân 

Mai, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

02513918709 

- Bác sỹ: Y khoa, Y học cổ 

truyền, Răng hàm mặt; 

- Bác sỹ chuyên khoa: Nội 

khoa, Ngoại khoa, Sản phụ 

khoa, Gây mê hồi sức, Nhi 

khoa, Chấn thương chỉnh 

hình, Chẩn đoán hình ảnh, 

Tai mũi họng, Nhãn khoa, 

Hồi sức cấp cứu, Truyền 

máu - Huyết học; 

- Y sỹ Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; Hộ sinh; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hồi chức năng, Khúc xạ 

nhãn khoa. 

Không  Không thu phí 
29/8/2024 

Y sỹ Đa khoa 23/4/2025 

44.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA SÀI GÒN 

TÂM TRÍ 

ấp Việt Kiều, 

xã Xuân 

Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, 

Đồng Nai 

0962611631 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng, Phục hồi chức năng. 

BVĐKKV Long 

Khánh: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

300.000 

đồng/người/tháng 
29/8/2024 

45.  
PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ĐẠI 

PHƯỚC 

D295A, Lý 

Thái Tổ, ấp 

Phước Lý, xã 

Đại Phước, 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

0915554160 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y Hình ảnh y 

học. 

TTYT huyện 

Nhơn Trạch: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

600.000 

đồng/người/tháng 
29/8/2024 



13  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

46.  

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI 

GÒN 

Đường Trần 

Phú, tổ 18, 

ấp Bến Cam, 

Phước Thiền, 

Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

0979898115 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
20/9/2024 

47.  
BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG THÀNH 

Số 1 Lý Thái 

Tổ, Khu 

Phước Hải, 

thị trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

02513525875 

- Bác sỹ: Y khoa, Răng hàm 

mặt, Y học cổ truyền; 

- Điều dưỡng; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hồi chức năng; 

- Hộ sinh; 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền. 

Không  

- Bác sĩ: 1.000.000 

đồng/tháng; 

- Đối tượng khác: 

700.000 đồng/tháng. 

28/10/2024 

48.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA AN 

PHÚC SÀI GÒN 

Số 2368, ấp 

Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai 

0919061348 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng, Khúc xạ nhãn 

khoa, Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 28/10/2024 

49.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA DÂN 

Y  

1/C2 KP 1, 

phường Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0908242445 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 20/11/2024 

50.  
BỆNH VIỆN DA 

LIỄU ĐỒNG NAI 

Tổ 34, KP3, 

phường 

Trảng Dài, 

TP Biên Hòa, 

Đồng Nai 

 

02513999268 Bác sỹ chuyên khoa Da liễu Không  1.000.000 đồng/tháng 20/11/2024 



14  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

51.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÂN 

KHÁNH SÀI GÒN 

254/5, ấp 

Dốc Mơ 3, 

xã Gia Tân 1, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai 

0984252008 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Phục 

hình răng, Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 06/12/2024 

52.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y ĐỨC 

93/81/2B, 

KP8, phường 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0935378504 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y Xét nghiệm y 

học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 19/12/2024 

53.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y ĐỨC 

TRỊ AN 

Số 2392, 

Quốc lộ 1A, 

ấp Thanh 

Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

0935378504 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y Hình ảnh y 

học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 26/12/2024 

54.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y ĐỨC 

TRẢNG BOM 

Số 20B, 

đường Hùng 

Vương, khu 

phố 1, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

Đồng Nai 

0935378504 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 26/12/2024 

55.  
BỆNH VIỆN PHỔI 

TỈNH ĐỒNG NAI 

Khu phố Tân 

Mai, phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

 

02513510166 

- Điều dưỡng; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học. 

Không  
500.000 

đồng/tháng/người 
07/01/2025 



15  

TT 
Cơ sở hướng dẫn 

thực hành 
Địa chỉ Liên hệ 

Phạm vi hướng dẫn  

thực hành 

Cơ sở hợp tác 

thực hành 
Chí phí hướng dẫn 

Ngày 

công bố 

56.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TÂM 

BÌNH AN 

Số 598-600, 

tổ 13, đường 

Hùng 

Vương, khu 

phố Phước 

Hiệp, thị trấn 

Hiệp Phước, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai 

0983019283 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa, Phục hình 

răng. 

BV Hoàn Mỹ 

Đồng Nai: Nội 

dung thực hành 

Hồi sức cấp cứu 

Không thu phí 27/3/2025 

57.  

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA QUỐC 

TẾ LONG BÌNH - 

CHI NHÁNH 

LONG THÀNH 

Số 579, 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

0918077054 

- Y sỹ: Đa khoa, Y học cổ 

truyền; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Hình ảnh y học, Khúc 

xạ nhãn khoa. 

 

 

BV Đại học Y 

Dược ShingMark: 

Nội dung thực 

hành Hồi sức cấp 

cứu 

400.000 

đồng/người/tháng 
27/3/2025 

58.  
PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA HỒNG 

PHÚC ĐỒNG NAI 

203A, đường 

Phạm Văn 

Thuận, KP1, 

phường Tân 

Tiến, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

0903850228 

- Y sỹ Đa khoa; 

- Kỹ thuật y: Xét nghiệm y 

học, Phục hồi chức năng. 

 

 

BVĐK Thống 

Nhất: Nội dung 

thực hành Hồi 

sức cấp cứu 

Không thu phí 27/3/2025 
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